
Số TC  : 3
Học kỳ : 1

Thời gian : 17h45 ngày 14/11/2014 Lần thi : 1

A Q M F SỐ

5% 20% 20% 55% 100%

1 2030110125 Nguyễn Thị Cẩm An 08/03/1982 K10MCS 5 7.4 6 8.5 6 7.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

2 2031110126 Phan Huỳnh Thiên Ân 07/01/1991 K10MCS 4 5.6 8 8.8 7 8.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

3 2031110127 Hoàng Trung Dũng 29/3/1980 K10MCS 2 5.3 5 6.8 5 6.1 5.5 Năm Phẩy Năm 0

4 2031110128 Nguyễn Anh Dũng 03/04/1990 K10MCS 4 8.4 6.8 7 6.5 6.8 7.0 Bảy 0

5 2031110129 Vũ Thành Dương 10/11/1983 K10MCS 5 8.2 6.8 7.3 6 6.8 7.0 Bảy 0

6 2031110130 Trần Văn Hải 06/06/1983 K10MCS 3 5.8 6.5 V V 0.0 0.0 Không 0

7 2031110131 Đoàn Trung Hiếu 12/10/1990 K10MCS 0 5.7 5 8.5 8 8.3 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

8 2031110132 Phan Thanh Hùng 03/11/1981 K10MCS 7 4.6 8 8.5 9 8.7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

9 2031110133 Nguyễn Phước Minh 03/06/1985 K10MCS 3 6 8.5 9 7 8.2 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

10 2031110134 Nguyễn Phi Palê 26/6/1988 K10MCS 2 5.8 5 8.7 5 7.2 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

11 2030110135 Phạm Thị Tú Phương 04/10/1983 K10MCS 4 6.4 7.5 7.7 6 7.0 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

12 2030110136 Trần Thị Thúy Phượng 24/03/1986 K10MCS 8 6.5 8.5 9 6.8 8.1 7.9 Bảy Phẩy Chín 0
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13 2031110137 Nguyễn Hữu Hoàng Sinh 20/09/1988 K10MCS 3 5.7 8.3 8.7 7.5 8.2 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

14 2031110138 Mai Ái Giang Sơn 14/11/1984 K10MCS 2 7.7 8.3 8.7 7 8.0 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

15 2031110139 Nguyễn Tấn Tài 08/04/1986 K10MCS 4 5.5 6.5 8.1 5 6.9 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

16 2031110140 Võ Hồng Tân 31/07/1991 K10MCS 6 5.7 7.5 8.1 8 8.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

17 2031110141 Nguyễn Tiến Thành 12/04/1983 K10MCS 4 5.5 8 7.5 6.5 7.1 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

18 2031110142 Lê Ngọc Trung 04/01/1987 K10MCS 4 6.3 7.3 8.7 8 8.4 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

19 2031110143 Hồ Phước Tú 22/08/1985 K10MCS 8 7 8.8 7.5 9 8.1 8.0 Tám 0
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1 Số học viên đạt 18 95%

2 Số học viên nợ 1 5%

TỔNG CỘNG : 19 100%

Đà Nẵng, 02/03/2015
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